TỔNG HỢP CÂU HỎI PHẦN THI NHẬP MÔN TRI THỨC 
1. Bộ câu hỏi lịch sử dân tộc- Đinh Thị Huyên
1. Quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam là gì?- 1
a. Việt Nam
b. Đại Việt
c. Văn Lang
d. Âu Lạc
2.Ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là ngày nào ?-1
A. 2/9/1945
B. 3/9/1945
C. 7/5/1954
D.30/4/1945
3. Quốc hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức được sử dụng từ thời gian nào?-2
A. Năm 1954
 B. Năm 1974
 C. Năm 1975
 D. Năm 1976
5. Quốc hiệu “Việt Nam” xuất hiện lần đầu vào khi nào?-2
 A. Thời Trịnh - Nguyễn
 B. Thời Tây Sơn
 C. Thời nhà Nguyễn
 D. Từ sau năm 1945
5. Bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam xuất hiện đầu tiên ở triều đại nào?-3
A. Thời Nhà Đinh
B. Thời Nhà Lý
C.Thời  Nhà Trần
D. Thời Nhà Thanh
6. Người được phong danh hiệu trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử nước ta là ai?-3
A. Lê Văn Thịnh
B. Nguyễn Hiền
 C. Nguyễn Quan Quang
D. Mạc Hiển Tích?

2. Pháp luật- Đặng Thị  Nhật Minh

	Câu 1 (dễ)
	Hiến pháp hiện hành của nước ta là:
	
	a. Hiến pháp 1946.
b. Hiến pháp 1992.
c. Hiến pháp 2013.
d. Hiến pháp 2018.

	Câu 2

(TB)
	Hệ thống cơ quan quyền lực của nước ta là:

	a. Chính phủ và Quân đội.                   
b. Viện kiểm sát và tòa án.
c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp .
d. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

	Câu 3
 (Khó)
	Hiến pháp năm 2013 có tất cả bao nhiêu chế định?

	a. Mười chế định.
b. Mười một chế định.
c. Mười lăm chế định.
d. Tám chế định.

	Câu 4
(Khó)
	Chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật của Hiến pháp là:
	

	a. Nhân dân (con người).
b. Đại biểu Quốc hội.
c. Chủ tịch nước.
d. Đảng Cộng sản Việt Nam.

	Câu 5
(TB)

	Độ tuổi của công dân có quyền ứng cử vào các cơ quan nhà nước là:
	

	a. Từ 18 tuổi trở lên.
b. Từ đủ 21 tuổi trở lên. 
c. Từ đủ18 tuổi trở lên. 
d. Từ 21 tuổi trở lên.

	Câu 6

(dễ)

	Tham nhũng là gì?

	a. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi.
b. Là hành vi của người có chức vụ.
c. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.
d. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn.




3. Chính trị cô Vinh , cô Dinh

Cô Dinh
1/ Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược để bảo nền độc lập, Đảng còn lãnh đạo nhân dân ta giành được thắng lợi có nghĩa lịch sử  nào? Chọn đáp án đúng nhất. - dễ
a. Thắng lợi chiến tranh biên giới phía Tây Nam
b. Thắng lợi chiến tranh biên giới phía Bắc
c. Thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa
d. Thắng lợi của công cuộc đổi mới
2/ Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người, đây là đặc trưng của xã hội nào? - dễ
a. Xã hội Phong kiến
b. Xã hội tư bản chủ nghĩa
c. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
d. Xã hội chiếm hữu nô lệ

3/ Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin phạm trù nào là sự phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não người một cách năng động, sáng tạo ? (TB)
a. Vật chất
b. Không gian
c. Thế giới khách quan
d. Ý thức
4/ Hãy tìm đáp án đúng  về cơ sở đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh? (TB)
a. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về lợi ích
b. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về kinh tế
c. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về văn hóa
d. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về chính trị
5/ Hao phí lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa được gọi là: (khó)
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
6/Bản chất của thế giới theo quan điểm của triết học Mác- Lênin là: (khó)
a. Ý thức
b. Tinh thần
c. Vật thể
d. Vật chất

Cô Vinh
1/ Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư?- dễ
a. Tư sản
b. Công nhân
c. Địa chủ
d. Nông dân
2. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của ai?
a. Các cơ quan     
b. Mọi công dân
c. Nhà nước    
d. Lực lượng vũ trang
3.  Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? – TB
a. Vương Thúc Quý		c. Trần Tấn
b. Nguyễn Sinh Sắc		d. Phan Bội Châu
4. Sự kiện nào xảy ra đã có vai trò chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ?
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời
b. Cách mạng tháng 8 thắng lợi 
c. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 1911
d. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
5. Hệ thống chính trị nước ta vận hành theo cơ chế nào?- Khó
a. Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dân làm chủ
b. Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý
c. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
d. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dân làm chủ
6. Khẩu hiệu: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do” được Bác Hồ nói vào năm nào?
a. Năm 1945.
b. Năm 1946.
c. Năm 1961.
d. Năm 1966.                         


4. Kinh tế - xã hội - Đào Anh Tuấn
1. Lạm phát là tình trạng: -dễ
a Mức giá chung tăng đột biến.
b Tiền lương thực tăng.
c Mức giá chung tăng liên tục
d Mức giá chung giảm từ năm này sang năm khác.
2.Nhận định nào sau đây không thể hiện tính chất quan trọng của lý thuyết kinh tế? dễ
a Lý thuyết kinh tế giải thích một số vấn đề
b Lý thuyết kinh tế thiết lập mối quan hệ nhân quả
c Lý thuyết kinh tế chỉ giải quyết với một số dữ kiện đã cho
d Lý thuyết kinh tế giải thích được mọi vấn đề
3. Đâu là nhận định sai về nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay? Tb
a Là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.
b Không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ
c Là nền kinh tế không vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường
d Là nền  kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế
4.Trong Cương lĩnh của Đảng ta về “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với nhiều hình thức sở hữu”, thành phần kinh tế nào giữ vai trò “chủ đạo”?
a Kinh tế tư nhân
b Kinh tế nhà nước
c Kinh tế tập thể
d Kinh tế nước ngoài
5. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.” là một trong những nội dung của: - Khó
a Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030
b Quan điểm chỉ đạo
c Mục tiêu cụ thể
d Nhiệm vụ trọng tâm
6.Để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, người ta quan tâm chỉ tiêu đo lường nào? Khó
a. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
b. Tỷ lệ lạm phát
c. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
d. Thu nhập quốc gia (NI)
6.
